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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:         /TTr-UBND
	Thanh Hoá, ngày      tháng      năm 2024


            
  TỜ TRÌNH
Về việc  đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi phí đào tạo, mức hỗ trợ đào tạo đối với từng nhóm đối tượng tham gia chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn                 tỉnh Thanh Hóa




Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các quy định pháp luật có liên quan; trên cơ sở tham mưu, đề xuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số     /TTr-SLĐTBXH ngày  /02/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo và kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết quy định mức chi phí đào tạo, mức hỗ trợ đào tạo đối với từng nhóm đối tượng tham gia chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nội dung cụ thể               như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

 1. Cơ sở pháp lý ban hành Nghị quyết

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;
Căn cứ Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;
Căn cứ Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng;
Căn cứ Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng;

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính: số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng; và số 40/2019/TT-BTC ngày 28/6/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2016 quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng; số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.
2. Sự cần thiết ban hành văn bản
  Trong thời gian qua, việc triển khai tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng cho người lao động được thực hiện theo quy định của UBND tỉnh tại Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND ngày 13/3/2023 Phê duyệt danh mục nghề đào tạo; mức chi phí đào tạo; mức hỗ trợ chi phí đào tạo đối với từng nhóm đối tượng tham gia chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có ý nghĩa quan trọng đối với người lao động thuộc đối tượng yếu thế như: người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo… tham gia học nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên, qua rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Quyết định nêu trên chưa phù hợp với Luật Ngân sách Nhà nước; đồng thời các đối tượng hỗ trợ trong Quyết định nêu trên còn thiếu và chưa phù hợp với thực tiễn.               Cụ thể:

- Theo quy định tại điểm h khoản 7 Điều 30 Luật Ngân sách Nhà nước thì
HĐND tỉnh có thẩm quyền quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương.
- Chưa có quy định mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng cho đối tượng hộ mới thoát nghèo và người lao động có thu nhập thấp tham gia học nghề.   
- Hiện nay, các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt, trong đó, nội dung và định mức chi hỗ trợ đào tạo nghề sơ cấp và dưới 3 tháng cho các đối tượng thực hiện theo quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng chính phủ và các Thông tư: số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016, số 40/2019/TT-BTC ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 
Xuất phát từ thực tiễn và cơ sở pháp lý nêu trên, UBND tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đào tạo đối với từng nhóm đối tượng tham gia chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là phù hợp và cần thiết để tạo điều kiện cho người lao động trên địa bàn tỉnh được tiếp cận các chính sách hỗ trợ học nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định, đảm bảo tính thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện; và phù hợp với quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 7 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; điểm h khoản 7 Điều 30 Luật Ngân sách Nhà nước
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích

Thực hiện đúng Luật ngân sách Nhà nước; đồng thời hoàn thiện chính sách để cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng cho lao động trên địa bàn tỉnh; đảm bảo tính thống nhất và hạn chế khối lượng văn bản pháp quy phạm pháp luật và phù hợp với phân cấp thẩm quyền trong quá trình ban hành quy định về chính sách đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh; đồng thời có căn cứ để hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề.

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết

 - Đảm bảo trình tự, thủ tục đúng theo quy định về việc xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nội dung Nghị quyết đảm bảo, phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và các văn bản có liên quan.

- Việc xây dựng Nghị quyết quy định mức chi phí đào tạo, mức hỗ trợ đào tạo đối với từng nhóm đối tượng tham gia chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa phải phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội; ngân sách Trung ương hỗ trợ từ các CTMTQG và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh.

- Đảm bảo quy định ban hành được thực hiện ổn định, không tác động xấu đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, không phát sinh thêm các thủ tục hành chính đồng thời nâng cao tính hiệu quả trong thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề để người lao động đều có cơ hội học nghề, được thụ hưởng chính sách cũng như cơ hội tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Quá trình xây dựng chủ trương đề nghị xây dựng nghị quyết

Ngày 11/01/2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã báo cáo UBND tỉnh tại Tờ trình số 04/TTr-SLĐTBXH và UBND tỉnh đã báo cáo và trình Thường trực HĐND tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định  mức hỗ trợ đào tạo đối với từng nhóm đối tượng tham gia chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (Tờ trình số 04/TTr-UBND ngày 18/01/2024 của UBND tỉnh).

Ngày 02/02/2024, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Quyết định số 53/QĐ-HĐND về việc chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức chi phí đào tạo, mức hỗ trợ đào tạo đối với từng nhóm đối tượng tham gia chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
2. Quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết

Căn cứ các quy định của pháp luật và tình hình thực tế, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan xây dựng và hoàn chỉnh dự thảo hồ sơ Nghị quyết gồm: (1) Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết; (2) Dự thảo Nghị quyết; (3) Dự thảo báo cáo đánh giá tác chính sách. Hồ sơ dự thảo được lấy ý kiến tham gia góp ý của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị có liên quan bằng văn bản và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh để lấy ý kiến góp ý. Sau khi tổng hợp, tiếp thu ý kiến tham gia góp ý, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã hoàn chỉnh và gửi Sở Tư pháp thẩm định theo quy định (Nội dung này Sở LĐTBXH sẽ bổ sung, hoàn thiện sau khi có ý kiến của các sở ngành....).

Ngày   /   /2024, Sở Tư pháp đã có Báo cáo thẩm định số     /BCTĐ-STP về việc báo cáo thẩm định Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi phí đào tạo, mức hỗ trợ đào tạo đối với từng nhóm đối tượng tham gia chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp thu, giải trình, hoàn chỉnh dự thảo theo ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp và ngày    /  /2024 có Tờ trình số    /TTr-SLĐTBXH báo cáo UBND tỉnh đề nghị trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết nêu trên.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Bố cục của dự thảo Nghị quyết

 Nghị quyết gồm: 04 điều.
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết

2. 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng (Điều 1)
a) Phạm vi 
Nghị quyết này quy định mức chi phí đào tạo, mức hỗ trợ đào tạo đối với từng nhóm đối tượng tham gia chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Các nội dung, hỗ trợ khác không quy định tại Nghị quyết này thì thực hiện các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.
b) Đối tượng áp dụng

        - Lao động có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh, trong độ tuổi lao động, gồm: Người khuyết tật (đối tượng 1); Người thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; thuộc hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ (đối tượng 2); Người dân tộc thiểu số, người lao động là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh; lao động nữ bị mất việc làm (đối tượng 3); Người thuộc hộ cận nghèo; người thuộc hộ mới thoát nghèo và người lao động có thu nhập thấp (đối tượng 4); Người học là phụ nữ, lao động nông thôn, giám đốc hợp tác xã, người chấp hành xong hình phạt tù; không thuộc 04 nhóm đối tượng nêu trên (đối tượng 5). 
- Các cơ quan, đơn vị, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có liên quan trong việc thực hiện chính sách đào tạo nghề cho người lao động theo quy định.   
2.2. Mức chi phí đào tạo, mức hỗ trợ đào tạo đối với từng nhóm đối tượng tham gia chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa  (Điều 2)
- Mức chi phí đào tạo: Giao UBND tỉnh căn cứ mức hỗ trợ đào tạo được quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị Quyết này để ban hành Quyết định mức chi phí đào tạo gắn với từng nhóm ngành, nghề của từng đối tượng tham gia học nghề trình độ sơ cấp và dưới 03 tháng theo quy định hiện hành của pháp luật và tình hình thực tiễn.
- Mức hỗ trợ đào tạo:
 a) Đối tượng 1: Người khuyết tật: mức hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng/người/khóa học.

b) Đối tượng 2: Người thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; thuộc hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn: mức hỗ trợ tối đa 4 triệu đồng/người/khóa học.

c) Đối tượng 3: Người dân tộc thiểu số, người lao động là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh. lao động nữ bị mất việc làm: mức hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học.

d) Đối tượng 4: Người thuộc hộ cận nghèo; người thuộc hộ mới thoát nghèo và người lao động có thu nhập thấp: mức hỗ trợ tối đa 2,5 triệu đồng/người/khóa học.

  đ) Đối tượng 5: Người học là phụ nữ, lao động nông thôn, giám đốc hợp tác xã, người chấp hành xong hình phạt tù; không thuộc 04 nhóm đối tượng nêu trên: mức hỗ trợ tối đa 2 triệu đồng/người/khóa học.
2.3. Kinh phí thực hiện (Điều 3)
Kinh phí thực hiện chính sách do ngân sách trung ương; ngân sách tỉnh và các nguồn thu hợp pháp khác.
2.4. Tổ chức thực hiện (Điều 4)
- Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này và các quy định của pháp luật hiện hành tổ chức triển khai, thực hiện.
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
- Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu trong Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì sẽ áp dụng theo các văn bản mới đó.
          V. KINH PHÍ THỰ CHIỆN
1. Dự kiến phí thực hiện

 - Kinh phí thực hiện chính sách do ngân sách trung ương (nguồn kinh phí từ các CTMTQG hằng năm):
- Ngân sách tỉnh và các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có).
(có Phụ lục kèm theo)
 2. Nguồn kinh phí thực hiện
 - Ngân sách nhà nước đảm bảo đáp ứng đủ kinh phí để thực hiện Nghị quyết.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan triển khai, thực hiện Nghị quyết được ban hành  
VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH

Dự kiến thời gian trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết tại kỳ họp thứ XIII của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII,  nhiệm kỳ 2021 - 2026.  
Trên đây là Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chi phí đào tạo, mức hỗ trợ đào tạo đối với từng nhóm đối tượng tham gia chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, UBND tỉnh xin kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như trên (để kính trình);
- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Sở: LĐTBXH, Tư pháp, Tài chính
- Lưu: VT, VX
	TM. UBND TỈNH

CHỦ TỊCH

Đỗ Minh Tuấn


PHỤ LỤC

DỰ KIẾN NHU CẦU HỌC NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP VÀ DƯỚI 03 THÁNG; DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN HẰNG NĂM

	Số TT
	Nội dung
	Kinh phí thực hiện (nghìn đồng)

	
	Đối tượng
	Số lượng học nghề/năm
	Mức hỗ trợ tối đa/khóa học (trình độ sơ cấp và dưới 03 tháng)


	Tổng số 
	Trong đó

	
	
	
	
	
	Ngân sách 
TW
	Ngân sách
 địa phương
	Nguồn
 khác

	1
	Đối tượng 1: 
	400
	6,000
	2,400,000
	0
	2,100,000
	0

	 
	Người khuyết tật
	400
	6,000
	2,400,000
	0
	2,100,000
	0

	2
	 Đối tượng 2
	1,200
	4,000
	4,800,000
	4,800,000
	0
	0

	 
	 Người thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, thuộc hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ
	1,200
	4,000
	4,800,000
	4,800,000
	0
	0

	3
	Đối tượng 3
	9,200
	3,000
	27,600,000
	25,000,000
	0
	2,600,000

	 
	Người dân tộc thiểu số, người lao động là người dân tộc kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người thuộc hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm
	9,200
	3,000
	27,600,000
	25,000,000
	0
	2,600,000

	4
	Đối tượng 4
	3,500
	2,500
	8,750,000
	8,750,000
	0
	0

	 
	Người thuộc hộ 
cận nghèo, người 
thuộc hộ mới thoát
nghèo và người
lao động có thu
nhập thấp
	3,500
	2,500
	8,750,000
	8,750,000
	0
	0

	5
	 Đối tượng 5
	6,000
	2,000
	12,000,000
	0
	9,000,000
	3,000,000

	 
	Người học là phụ
nữ, lao động nông
thôn, giám đốc hợp
tác xã, người chấp
hành xong án phạt tù
	6,000
	2,000
	12,000,000
	0
	9,000,000
	3,000,000

	 
	Tổng (1+2+3+4+5)
	20,300
	 
	55,550,000
	38,550,000
	11,100,000
	5,600,000


DỰ THẢO
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